
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012304003 Đặng Ngọc Anh 23.01.1994 Hà Nội
2 T012304007 Lưu Phương Anh 02.02.2002 Hà Nội
3 T012304016 Trần Việt Anh 28.12.2003 Bắc Giang
4 T012304024 Nguyễn Thị Bình 03.08.1999 Hà Nội
5 T012304037 Hoàng Văn Dũng 10.08.1988 Thanh Hóa

6 T012304042 Tạ Thanh Nhật Duy 07.06.1998 Thái Nguyên

7 T012304051 Phạm Tiến Đạt 16.11.2002 Hà Nội
8 T012304057 Nguyễn Khánh Đức 26.12.1997 Hà Tĩnh
9 T012304067 Nguyễn Thị Thu Hà 06.11.2001 Thanh Hóa

10 T012304073 Nguyễn Văn Hảo 26.06.1982 Hà Nội
11 T012304086 Phạm Thu Hoài 23.03.1998 Nam Định
12 T012304090 Chu Thị Hồng 07.05.1989 Thanh Hóa

13 T012304100 Nguyễn Thanh Huyền 11.06.1992 Hòa Bình

14 T012304117 Đào Trọng Khánh 13.05.1998 Nam Định
15 T012304121 Phạm Tuấn Khôi 20.07.1991 Nam Định
16 T012304131 Hoàng Diệu Linh 27.03.1992 Hà Nội
17 T012304139 Nguyễn Thuỳ Linh 30.01.1992 Hà Nội
18 T012304153 Đỗ Minh Luân 11.11.1994 Hà Nội
19 T012304157 Nguyễn Thị Khánh Ly 08.11.2002 Hải Dương
20 T012304172 Nguyễn Thị Ngọc 16.06.1987 Thanh Hóa

21 T012304177 Nguyễn Thị Nhài 01.02.2001 Hải Dương
22 T012304191 Ngô Minh Quang 02.09.1993 Nghệ An
23 T012304196 Nguyễn Thị Bích Quyên 20.07.1994 Hà Nội
24 T012304207 Nguyễn Đức Tiến 07.02.1990 Quảng Trị
25 T012304213 Đỗ Thành Tuấn 30.05.1995 Hà Nội
26 T012304220 Lê Quang Tùng 20.07.1995 Sơn La
27 T012304229 Phạm Thị Thành 26.10.1989 Hà Nội
28 T012304237 Ngô Mạnh Thắng 14.03.1989 Bắc Giang
29 T012304242 Cao Thị Thuận 14.05.1997 Nghệ An
30 T012304256 Phan Hoàng Linh Trang 01.02.1994 Quảng Trị
31 T012304261 Khúc Quang Trung 04.08.1981 Thái Bình

32 T012304263 Phạm Quốc Trung 27.04.2001 Hà Nội
33 T012304283 Nguyễn Văn Kiên 12.03.1991 Bắc Giang
34 T012304284 Vũ Trọng Minh 01.10.1986 Hà Nội

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận 
thông tin tại buổi thi

(Danh sách bao gồm: 34 thí sinh)
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